
UBND TỈNH HÀ TĨNH  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /STNMT-CCBĐ Hà Tĩnh, ngày     tháng 02 năm 2020 

V/v báo cáo số liệu thống kê ngành  

tài nguyên và môi trường năm 2019. 
 

 

Kính gửi:  Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 766/UBND-GT 

ngày 14/02/2020 về việc báo cáo số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi 

trường năm 2019 (theo yêu cầu của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tại Văn 

bản số 112/TCBHĐVN-KHTC ngày 10/02/2020); theo đó, Sở Tài nguyên và 

Môi trường được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa 

phương và cơ quan liên quan báo cáo về nội dung nêu trên. Trên cơ sở báo cáo 

của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và báo cáo theo 

biểu mẫu (0702/BTNMT, 0704/BTNMT, 0705/BTNMT, 0706/BTNMT, 0707/BTNMT) 

quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT, ngày 08/11/2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (có phụ lục kèm theo). 

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Tổng cục Biển 

và Hải đảo xem xét, tổng hợp./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- GĐ, PGĐ Sở PT; 

- Lưu: VT, CCBĐ, TVS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Phan Lam Sơn 



PHỤ LỤC 

BIỂU MẪU BÁO CÁO 

(Kèm theo Văn bản số        /STNMT-CCBĐ ngày      tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 
Biểu số: 0702/BTNMT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-

BTNMT, ngày 08/11/2018 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/3 năm sau 

 

SỐ VỤ, SỐ LƯỢNG DẦU TRÀN VÀ HÓA CHẤT RÒ RỈ 

TRÊN BIỂN, DIỆN TÍCH BỊ ẢNH HƯỞNG 

Năm 2019 

Đơn vị báo cáo: Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam 

 

STT Các vụ dầu tràn và hóa chất rò rỉ trên biển 
Mã 

số 

Tọa độ 

Thời gian 

xảy ra sự 

cố 

Dầu tràn trên biển Hóa chất rò rỉ trên biển 

Kinh độ Vĩ độ 

Loại 

dầu 

tràn 

Khối 

lượng 

 (tấn) 

Diện tích bị 

ảnh hưởng 

(km2) 

Loại 

hóa 

chất 

rò rỉ 

Khối 

lượng 

 (tấn) 

Diện 

tích bị 

ảnh 

hưởng 

(km2) 

A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 

  Tổng số                    

1 

Vào hồi 04h00 phút ngày 28/11/2019, 

Cảng vụ Hà Tĩnh nhận được thông tin 

tàu Nordana Sophia, Số hiệu HSCP2, 

Quốc tịch Thái Lan, trọng tải 8.976 tấn 

có 18 thuyền viên. Tàu bị thủng buồng 

máy, nước tràn vào và chìm tại vị trí cách 

mũi Ròn khoảng 2km, cách cảng Sơn Dương 

khoảng 10km. Đến khoảng 7h ngày 

29/11/2019 dọc bờ biển Tân Phúc Thành 

Hải Thanh và Đông Yên xã Kỳ Lợi có  

một lượng dầu đen trôi dạt vào bờ. 

 

 

 106029’40” 

 

 

 

 

 18007’58” 

 

 

 

 

 29/11/2019 

 

 

 

 

 FO 

 

 

 

 

Không xác 

định 

 

 

 

 

Chiều dài 

bờ biển 

khoảng 3km 

(Không xác 

định được 

diện tích) 

 

       

 

 



Biểu số: 0704/BTNMT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-

BTNMT, ngày 08/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/3 năm sau 

 

SỐ LƯỢNG CÁC HẢI ĐẢO  

ĐƯỢC LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ 

Năm 2019 

Đơn vị báo cáo: Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Biển 

và Hải đảo Việt Nam 

 

Đơn vị tính: hồ sơ 

STT Tỉnh/Thành phố Mã số 

Số lượng các hải đảo được lập hồ sơ quản lý                                         

trong năm báo cáo 

Số lượng các hải đảo được lập hồ sơ quản lý                                                

lũy kế đến ngày 31/12 năm báo cáo 

Tổng số 
Loại bảo vệ,  

bảo tồn  

Loại khai thác,  

sử dụng 
Tổng số 

Loại bảo vệ,  

bảo tồn  

Loại khai thác, 

sử dụng 

A B C 1 2 3 4 5 6 

 Cả nước        

1 Tỉnh Hà Tĩnh  Chưa được lập   Chưa được lập   

 

   

   

   

 

  



Biểu số: 0705/BTNMT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-

BTNMT, ngày 08/11/2018 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/3 năm sau 

 

CHIỀU DÀI BỜ BIỂN VÀ DIỆN TÍCH VÙNG BỜ  

ĐƯỢC ÁP DỤNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP 

Năm 2019 

Đơn vị báo cáo: Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam 

 

STT Tỉnh/Thành phố Mã số 

Chiều dài bờ biển và diện tích vùng bờ được áp dụng  

quản lý tổng hợp trong năm báo cáo 

Chiều dài bờ biển và diện tích vùng bờ được áp dụng  

quản lý tổng hợp lũy kế tính đến ngày 31/12 năm báo cáo 

Tổng chiều dài bờ biển 

(km) 
Tổng diện tích vùng bờ (km2) 

Tổng chiều dài bờ biển 

(km) 
Tổng diện tích vùng bờ (km2) 

A B C 1 2 3 4 

 Cả nước      

1 Tỉnh Hà Tĩnh  137 km Không xác định 137 km Không xác định 

 

   

   

   

  



Biểu số: 0706.1/BTNMT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-

BTNMT, ngày 08/11/2018 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/3 năm sau 

 

DIỆN TÍCH CÁC KHU VỰC BIỂN ĐƯỢC  

GIAO, CHO THUÊ ĐANG KHAI THÁC SỬ DỤNG 

Năm 2019 

Đơn vị báo cáo: Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam 

Đơn vị tinh: ha 

STT 
Tỉnh/Thành phố 

 
Mã số 

Năm báo cáo Lũy kế đến ngày 31/12 năm báo cáo 

Diện tích 

cho thuê 

khu vực 

biển (ha) 

Diện tích giao khu vực biển (ha) Diện tích 

cho thuê 

khu vực 

biển (ha) 

Diện tích giao khu vực biển (ha) 

Tổng 
Nhóm 

1 

Nhóm 

2 

Nhóm 

3 

Nhóm 

4 

Nhóm 

5 

Nhóm 

6 
Tổng 

Nhóm 

1 

Nhóm 

2 

Nhóm 

3 

Nhóm 

4 

Nhóm 

5 

Nhóm 

6 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Tổng số                  

I 
Thẩm quyền 

trung ương 

 
                

1 

Giao khu vực biển 

cho Công ty 

TNHH Nhiệt điện 

Vũng Áng 2 

 

56,45 56,45    56,45   
56,45 

 
56,45    56,45   

II 
Thẩm quyền địa 

phương  

 
                

1 

Cho thuê đất có 

mặt nước đối với 

Công ty TNHH 

gang thép Hưng 

nghiệp Formosa 

Hà Tĩnh 

 

        1.293,3 1.293,3    1.293,3   

 

  



Biểu số: 0707/BTNMT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-

BTNMT, ngày 08/11/2018 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/3 năm sau 

 

SỐ LƯỢNG GIẤY PHÉP NHẬN CHÌM Ở BIỂN ĐƯỢC CẤP 

Năm 2019 

Đơn vị báo cáo: Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Biển 

và Hải đảo Việt Nam 

 

STT Nội dung Mã số 

Được cấp trong năm báo cáo Lũy kế đến ngày 31/12 năm báo cáo 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

cấp 

Tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương cấp 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cấp 

Tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương cấp 

Số 

giấy 

phép 

(giấy 

phép) 

Khối  

lượng 

(tấn) 

Kích  

thước  

(m3) 

Diện  

tích 

(km2) 

Số 

giấy 

phép 

(giấy 

phép) 

Khối  

lượng 

(tấn) 

Kích  

thước  

(m3) 

Diện  

tích 

(km2) 

Số 

giấy 

phép 

(giấy 

phép) 

Khối  

lượng 

(tấn) 

Kích  

thước  

(m3) 

Diện  

tích 

(km2) 

Số 

giấy 

phép 

(giấy 

phép) 

Khối  

lượng 

(tấn) 

Kích  

thước  

(m3) 

Diện  

tích 

(km2) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
Chưa cấp giấy phép nhận 

chìm 
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